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V/v tranh chấp “ly hôn” 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên tòa:  Bà Hồ Thị Minh Châu 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà     im  nh 

Bà    N  c Th y 

Thư ký phiên toà: Bà Hu nh Thị  im Th  n  – Th  ký Toà án nhân dân 

Quận 6. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh th m 

gi  phi n t  : Bà N uy n Thị Mai H  n  -  i m sát vi n  

Trong n ày 26/5/2021, tại trụ sở Toà án nhân dân Quận 6 xét xử s  thẩm côn  

khai vụ án thụ l  số 451/2020/TLST-HNGĐ ngày 01/10/2020 về tranh chấp “ y 

hôn” theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử số  23/2021/QĐXXST- HNGĐ ngày 01 

tháng 4 năm 2021; Quyết định ho n phi n t a số 19/2021/QĐ T-HNGĐ n ày 

28/4/2021  iữa các đ  n  sự: 

- Nguyên đơn: Ông N uy n  âm  , sinh năm X; Địa ch  th  n  tr : M, 

 h  n  B, Quận  , T   Hồ Ch  Minh  

-    đơn: Bà N uy n Thị  ến Ch, sinh năm  ; Địa ch  n i c  tr  cuối cùn : 

M,  h  n  B, Quận  , T   Hồ Ch  Minh  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 08/7/2020, lời trình bày trong quá trình giải quyết vụ 

án, nguyên đơn là ông Nguyễn Lâm V trình bày:  

Ông N uy n  âm   và  à N uy n Thị  ến Ch tự n uyện chun  sốn  với 

nhau c  đăn  k  kết hôn theo Giấy ch n  nhận kết hôn số 34, n ày 28/02/2013 c a 

    an nhân dân  h  n  B, Quận  , Tp  Hồ Ch  Minh   

 au khi kết hôn v  chồn  sốn  cùn  với  ia đ nh ôn  V tại M,  h  n  B, 

Quận  , T   Hồ Ch  Minh     chồn  sốn  hạnh ph c th i  ian n  n, do ôn  V là tài 

xế đ  n  dài th  n  xuy n v n  nhà,  à Ch hay  hen n n v  chồn  th  n  xuy n 

c i v ,  ia đ nh đ  khuy n nh  nh n   à Ch khôn  tin t ởn  ôn   , mâu thu n 

khôn  đ  c  iải quyết mà n ày tr m tr n  h n.  

T  năm 2015  à Ch đ     đi cho đến nay ôn  V đ  t m kiếm nh n  v n 

khôn  c  tin t c  Năm 2020 T a án Quận 6 c  quyết định số 58/2020/QĐ T-D  
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n ày 19/6/2020 tuy n  ố  à Ch mất t ch. Nay nhận thấy t nh cảm khôn  c n n n 

ông V xin ly hôn với  à Ch. 

 ề con chun : C  02 con chun  là tr  N uy n Thùy  , sinh n ày   và tr  

N uy n Qu nh H, sinh n ày T, hiện ôn    đan  nuôi cả hai con, ôn  y u c u đ  c 

trực tiếp nuôi d  n  cả 02 con chun , khôn  y u c u  à Ch cấp d  n  nuôi con  

 ề tài sản chun :  hôn  c   

 ề n  chun :  hôn  c   

   đơn là bà Nguyễn Th  Yến Ch đ  b  T N   u n   tuyên b  m t t ch  theo 

quyết đ nh s             T-   ngày             

T a án đ  tiến hành ni m yết Thôn   áo thụ l  vụ án, Thôn   áo mở phi n 

h p tiếp cận, côn  khai ch n  c  và h a  iải, Quyết định đ a vụ án ra xét xử tại 

n i c  tr  cuối cùn  c a  à N uy n Thị  ến Ch tại số M,  h  n  B, Quận  , T   

Hồ Ch  Minh, tại trụ sở T a án quận 6 và  BND  h  n  B, quận 6 theo quy định 

nh n   à Ch v n v n  mặt khôn  nộp tài liệu ch n  c  và khôn  c   ản tự khai  

Tại phi n t a hôm nay, ôn    c  đ n xin v n  mặt và v n  iữ y u c u xin ly 

hôn với  à N uy n Thị  ến Ch. 

 hát bi u của  i m sát viên v  việc tuân theo pháp lu t t  tụng của Thẩm 

phán, Hội đ ng   t   , Thư k  phiên tòa:  

 ề tố tụn : Quá tr nh t  khi t a án thụ l  vụ án cho đến tr ớc th i đi m 

HĐXX n hị án Thẩm phán, HĐXX, Th  k  phi n t a và nhữn  n   i tham  ia 

tố tụn  đ  chấp hành đ n  các quy định c a Bộ luật tố tụn  dân sự   

 ề nội dun : Đề n hị HĐXX chấp nhận y u c u c a n uy n đ n. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi n hi n c u các tài liệu c  tron  hồ s  vụ án đ  c thẩm tra tại phi n 

Toà và căn c  vào kết quả tranh luận tại phi n toà, Hội đồn  xét xử nhận định: 

[1]  ề th  tục tố tụn  và thẩm quyền  iải quyết: Căn c  vào Giấy ch n  

nhận kết hôn số 34 n ày 28/02/2013 c a     an nhân dân  h  n  B, Quận S thì 

ông N uy n  âm   và  à N uy n Thị  ến Ch c  mối quan hệ hôn nhân h p pháp. 

Bà Ch c  hộ khẩu ở Quận S và có n i c  tr  cuối cùn  là ở Quận  , Thành phố Hồ 

Chí Minh. Nay ông V c  đ n xin ly hôn n n T a án nhân dân Quận 6 thụ l  và  iải 

quyết theo quy định tại khoản 1 điều 51  uật hôn nhân  ia đ nh năm 2014 và khoản 

1 Điều 28, đi m a khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 Điều 40 Bộ luật tố tụn  dân sự 

2015; T a án triệu tập h p lệ l n th  hai, ôn  N uy n  âm    c  đ n đề n hị T a 

án xét xử v n  mặt,  à Ch  v n  mặt  Căn c  đi m a và đi m   khoản 2 Điều 227; 

Điều 238 Bộ luật tố tụn  dân sự T a án v n tiến hành xét xử  

[2]  ề hôn nhân: Ông N uy n  âm   và  à N uy n Thị  ến Ch  tự n uyện 

chun  sốn  có đăn  k  kết hôn theo Giấy ch n  nhận kết hôn số 34, n ày 

28/02/2013 c a     an nhân dân  h  n  B, Quận  , Tp  Hồ Ch  Minh  Đây là 

quan hệ hôn nhân h p pháp. Ông V và bà Ch c  02 con chun  là tr  N uy n Thùy 

L, sinh n ày Z và tr  N uy n Qu nh H, sinh n ày T. 

Quá tr nh chun  sốn  v  chồn  ch  hạnh ph c th i  ian n  n, do ôn  V là tài 

xế đ  n  dài th  n  xuy n v n  nhà,  à Ch  hay  hen n n v  chồn  th  n  xuy n 

c i v   T  năm 2015  à Ch đ     đi cho đến nay; ông V đ  t m kiếm nh n  v n 

khôn  c  tin t c  Theo y u c u c a ôn   , tại quyết định số 58/2020/QĐ T-D  
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n ày 19/6/2020 c a T a án nhân dận Quận 6, Thành phố Hồ Ch  Minh đ  tuy n  ố 

 à N uy n Thị  ến Ch  mất t ch. Xét y u c u xin ly hôn c a ôn    là phù h p với 

quy định tại khoản 2 Điều 56  uật hôn nhân và  ia đ nh n n Hội đồn  xét xử chấp 

nhận y u c u c a n uy n đ n  
 

[3]  ề con chun : Ông N uy n  âm   y u c u đ  c nuôi cả hai con chung 

cho đến khi hai tr  tr ởn  thành  Hội đồn  xét xử thấy rằn  hiện tại ôn    v n nuôi 

d  n , chăm s c cả hai con chun   Mặt khác cả hai tr  đều c  n uyện v n  đ  c 

sốn  với cha n n chấp nhận y u c u c a ôn    là th a đán   

 ề cấp d  n  nuôi con: Ông V khôn  y u c u  à Ch cấp d  n  nuôi con 

n n HĐXX khôn  xem xét  iải quyết  

[4] ề tài sản chun  và n  chun : Ôn  N uy n  âm   khai không có n n Hội 

đồn  xét xử khôn  xem xét. 

[5] ề án ph : Ông N uy n  âm   phải chịu án ph  theo quy định tại đi m a, 

khoản 5 Điều 27 N hị quyết số 326/2016/ BT QH14 quy định về m c thu, mi n, 

 iảm, thu, nộp, quản l  và sử dụn  án ph  và lệ ph  t a án và Danh mục án ph , lệ 

ph  T a án  Ban hành k m theo N hị quyết số 326/2016/ BT QH 14 n ày 

30/12/2016). 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  khoản 1 Điều 28, đi m a khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 Điều 40, 

đi m a, đi m b khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228,  khoản 1 Điều 238,  Điều 271, 

Điều 273 Bộ luật tố tụn  dân sự 2015; Điều  51, khoản 2 Điều 56, 57, 81, 82, 83 

 uật Hôn nhân và  ia đ nh năm 2014;  uật thi hành án dân sự năm 2008 đ  sửa 

đổi,  ổ sun  năm 2014; đi m a khoản 5 Điều 27 N hị quyết số 

326/2016/ BT QH14 quy định về m c thu, mi n,  iảm, thu, nộp, quản l  và sử 

dụn  án ph  và lệ ph  t a án; Danh mục án ph , lệ ph  T a án  Ban hành k m theo 

N hị quyết số 326/2016/ BT QH 14 n ày 30/12/2016 . 

T  ÊN XỬ: 

1/  ề quan hệ hôn nhân: Chấp nhận y u c u xin ly hôn c a ôn  N uy n  âm 

V đối với  à N uy n Thị  ến Ch.  

Giấy ch n  nhận kết hôn số 34 n ày 28/02/2013 c a     an nhân dân 

 h  n  B, Quận S cấp cho  à N uy n Thị  ến Ch và ôn  N uy n  âm   không 

c n  iá trị pháp lý. 

2/  ề con chun : Giao hai con chun  là tr  N uy n Thùy  , sinh n ày   và tr  

N uy n Qu nh H, sinh n ày T cho ôn  N uy n  âm   trực tiếp nuôi d  n    

Ôn  N uy n  âm   khôn  y u c u  à N uy n Thị  ến Ch cấp d  n  nuôi 

con. 

N   i khôn  trực tiếp nuôi con c  quyền thăm nom con mà khôn  ai đ  c cản 

trở  

 iệc thay đổi n   i trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn đ  c thực hiện theo Điều 

84 c a  uật Hôn nhân và  ia đ nh  

3/  ề tài sản chun  và n  chun : Không có n n khôn  xem xét  iải quyết  
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5/  ề án phí dân sự s  thẩm: Ông N uy n  âm   phải nộp 300 000đ   a trăm 

n àn đồn   án ph  dân sự s  thẩm đ  c tr  vào 300 000đ  Ba trăm n àn đồn   tiền 

tạm  n  án ph  mà ông V đ  nộp theo  i n lai thu số 0010552 ngày 01/10/2020 c a 

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6, T   Hồ Ch  Minh   

Các đ  n  sự đ  c quyền khán  cáo tron  hạn 15 n ày k  t  n ày nhận đ  c 

 ản án hoặc t  n ày  ản án đ  c ni m yết theo quy định c a pháp luật    

Tr  n  h p  ản án, quyết định đ  c thi hành theo quy định tại điều 2  uật Thi 

hành án dân sự th  n   i đ  c thi hành án dân sự, n   i phải thi hành án dân sự c  

quyền th a thuận thi hành án, quyền y u c u thi hành án, tự n uyện thi hành án hoặc 

 ị c  n  chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9  uật Thi hành án dân 

sự; th i hiệu thi hành án đ  c thực hiện theo quy định tại điều 30  uật Thi hành án 

dân sự   

 

 
Nơi nhận: 
-  iện ki m sát nhân dân Quận 6; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6; 

- UBND P13 Quận 6 T   HCM; 

- Các đ  n  sự; 

-   u  ăn ph n , hồ s  vụ án  

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Minh Châu 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TP. HỒ CHÍ MINH         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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BI N BẢN NGHỊ ÁN 

 

 ào hồi           i       ngày                         2021 

Tại ph n  n hị án Toà án nhân dân quận 6  

 ới Hội đồn  xét xử s  thẩm  ồm c : 

 Thẩm phán, ch  t a phi n t a: Bà Hồ Thị Minh Châu 

Hội thẩm nhân dân:  

  

Tiến hành n hị án vụ ándân sự thụ l  số 451/2020/TLST-HNGĐ ngày 

01/10/2020 về tranh chấp “ y hôn” giữa: 

- Nguyên đơn:ÔngN uy n  âm   , sinh năm 1983; Địa ch  th  n  tr : 

185/34 Bà Hom,  h  n  13, Quận 6, T   Hồ Ch  Minh  

-    đơn: Bà N uy n Thị  ến Ch , sinh năm 1990; Địa ch  n i c  tr  cuối 

cùng: 185/34 Bà Hom,  h  n  13, Quận 6, T   Hồ Ch  Minh  

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đ  được  em   t tại phiên tòa, kết quả tranh lu n 

tại phiên tòa, các quy đ nh của pháp lu t 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH  

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 

 

Các thành vi n HĐXX thốn  nhất 3/3  100%  về nhữn  vấn đề sau: 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  khoản 1 Điều 28, đi m a khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 Điều 39, 

đi m a, đi m b khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228,  khoản 1 Điều 238,  Điều 271, 

Điều 273 Bộ luật tố tụn  dân sự 2015; Điều  51, khoản 2 Điều 56, 57, 81, 82, 83 

 uật Hôn nhân và  ia đ nh năm 2014;  uật thi hành án dân sự năm 2008 đ  sửa 

đổi,  ổ sun  năm 2014; đi m a khoản 5 Điều 27 N hị quyết số 

326/2016/ BT QH14 quy định về m c thu, mi n,  iảm, thu, nộp, quản l  và sử 

dụn  án ph  và lệ ph  t a án; Danh mục án ph , lệ ph  T a án  Ban hành k m theo 

N hị quyết số 326/2016/ BT QH 14 n ày 30/12/2016 . 

T  ÊN XỬ: 

1/  ề quan hệ hôn nhân: Chấp nhận y u c u xin ly hôn c a ôn  N uy n  âm 

   đối với  à N uy n Thị  ến Ch .  

Giấy ch n  nhận kết hôn số 34 n ày 28/02/2013 c a     an nhân dân 

 h  n  13, Quận 6 cấp cho  à N uy n Thị  ến Ch  và ôn  N uy n  âm    khôn  

c n  iá trị pháp l . 

2/  ề con chun : Giao hai con chun  là tr  N uy n Thùy  inh, sinh n ày 

31/7/2009 và tr  N uy n Qu nh H  n , sinh n ày 25/4/2013 cho ôn  N uy n  âm 

   trực tiếp nuôi d  n    

Ôn  N uy n  âm    khôn  y u c u  à N uy n Thị  ến Ch  cấp d  n  nuôi 

con. 
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N   i khôn  trực tiếp nuôi con c  quyền thăm nom con mà khôn  ai đ  c cản 

trở  

 iệc thay đổi n   i trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn đ  c thực hiện theo Điều 

84 c a  uật Hôn nhân và  ia đ nh  

3/  ề tài sản chun  và n  chun :  hôn  c  n n khôn  xem xét  iải quyết  

5/  ề án phí dân sự s  thẩm: Ôn  N uy n  âm    phải nộp 300 000đ   a 

trăm n àn đồn   án ph  dân sự s  thẩm đ  c tr  vào 300.000đ  Ba trăm n àn đồn   

tiền tạm  n  án ph  mà ôn     đ  nộp theo  i n lai thu số 0010552 ngày 

01/10/2020 c a Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6, T   Hồ Ch  Minh   

Tr  n  h p  ản án, quyết định đ  c thi hành theo quy định tại điều 2  uật Thi 

hành án dân sự th  n   i đ  c thi hành án dân sự, n   i phải thi hành án dân sự c  

quyền th a thuận thi hành án, quyền y u c u thi hành án, tự n uyện thi hành án hoặc 

 ị c  n  chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9  uật Thi hành án dân 

sự; th i hiệu thi hành án đ  c thực hiện theo quy định tại điều 30  uật Thi hành án 

dân sự   

N hị án kết th c vào hồi…… i ………  ph t………n ày…… thán …   

năm 2021 

Bi n  ản n hị án đ   đ  c đ c lại cho tất cả các thành vi n Hội đồn  xét xử 

cùn  n he và k  t n d ới đây 

 

THÀNH VI N HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHI N TÒA 
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